
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0132422351	 ĐOÀN HƯƠNG GIANG	 08/12/2008	 44.75	
2. 	0118213433	 TRẦN NGÔ VÂN HÀ	 24/10/2008	 44.75	
3. 	0150691816	 VŨ MAI CHI	 15/12/2008	 44.50	
4. 	0149106199	 PHÙNG NGỌC MINH	 16/05/2008	 44.50	
5. 	0148595753	 NGUYỄN HOÀNG TÂN	 05/03/2008	 44.50	
6. 	3648753960	 MAI THỊ THANH HUYỀN	 16/01/2008	 44.25	
7. 	0148761168	 ĐÀO MAI LINH	 12/12/2007	 44.25	
8. 	0140576218	 PHẠM THỊ NGỌC MINH	 07/01/2008	 44.25	
9. 	0150707184	 PHAN THỊ KIM NGỌC	 07/11/2008	 44.25	
10. 	0133129351	 TRẦN NHƯ TRANG	 27/03/2008	 44.00	
11. 	0118019947	 NGÔ THẢO NHI	 10/11/2008	 43.75	
12. 	0145123287	 NGUYỄN HOÀNG QUÂN	 21/06/2008	 43.75	
13. 	2418422872	 HOÀNG QUỐC VIỆT	 17/01/2008	 43.75	
14. 	0138826082	 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN	 22/09/2008	 43.75	
15. 	0143280711	 NGUYỄN KHÁNH LINH	 17/11/2008	 43.25	
16. 	0117696192	 VƯƠNG THÙY ANH	 10/03/2008	 43.00	
17. 	0132461202	 TRẦN NAM KHÁNH	 17/11/2008	 43.00	
18. 	0148765322	 HOÀNG THÙY LÂM	 08/08/2008	 43.00	
19. 	0143289735	 ĐỖ PHƯƠNG NHI	 02/12/2008	 43.00	
20. 	0132610236	 PHẠM NGỌC QUỲNH	 15/03/2008	 43.00	
21. 	0118213423	 CAO CHÍ ĐẠT	 15/01/2008	 42.75	
22. 	0133378903	 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG	 10/12/2008	 42.75	
23. 	0138815475	 MAI HOÀNG YẾN	 16/03/2008	 42.75	
24. 	3845123275	 TRỊNH LÊ CHÚC AN	 10/10/2008	 42.50	
25. 	0143056259	 ĐỖ PHƯƠNG LINH	 05/02/2008	 42.50	
26. 	0142430441	 LÊ XUÂN THẮNG	 28/08/2008	 42.50	
27. 	0133378723	 NGHIÊM THÙY ANH	 18/11/2008	 42.25	
28. 	0118178057	 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH	 16/02/2008	 42.00	
29. 	0138816614	 NGUYỄN THỊ HIỀN LINH	 13/10/2008	 42.00	
30. 	0134001488	 TRẦN ĐỨC LÂM	 01/05/2008	 41.75	
31. 	0133561731	 TỐNG PHƯƠNG THẢO	 10/07/2008	 41.75	
32. 	0140576236	 PHAN MINH TRANG	 20/02/2008	 41.75	
33. 	0150451341	 TRẦN NGỌC KHÁNH VI	 23/10/2008	 41.75	
34. 	0140613846	 BÙI KHÁNH LINH	 12/02/2008	 41.50	
35. 	0148765326	 HOÀNG THÙY LINH	 08/08/2008	 41.50	
36. 	0148595714	 VŨ HÀ LINH	 14/07/2008	 41.50	
37. 	0133629436	 TRƯƠNG THẢO MY	 26/06/2008	 41.50	
38. 	0117052119	 PHẠM KIM THU	 28/03/2008	 41.50	
39. 	0140246505	 NGUYỄN GIA BẢO TRÂM	 17/11/2008	 41.50	
40. 	0118423359	 LÊ NHẬT VY	 22/05/2008	 41.50	
41. 	0145382256	 TRẦN MẠNH CƯỜNG	 11/06/2008	 41.25	
42. 	0118452175	 ĐOÀN HƯƠNG LINH	 20/06/2008	 41.00	
43. 	0138816223	 VŨ NHẬT MINH	 16/10/2008	 41.00	
44. 	0135637588	 ĐỖ MINH ĐỨC	 05/12/2008	 40.75	
45. 	0133118535	 VŨ MAI PHƯƠNG	 26/02/2008	 40.75	
46. 	0133378738	 VŨ THỊ THU HIỀN	 14/10/2008	 40.50	
47. 	0118020907	 KHUẤT GIA LINH	 05/02/2008	 40.50	
48. 	0117697181	 NGUYỄN NGỌC LY	 04/09/2008	 40.50	
49. 	0140613844	 PHẠM BẢO NGỌC LINH	 17/08/2008	 40.25	
50. 	0118066187	 BÙI THANH AN	 17/11/2008	 40.00	
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